
Quận Thành phố

(Huyện) (Tỉnh)

1 Lê Đức Anh 01/11/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C8/237 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú Lê Văn Năng Trần Thị Mỹ Ngọc 0968769023

2 Trần Hoàng Tiến Đạt 01/10/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C9/246 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú  Trần  Tấn  Phát |Đinh Thị Mỹ 0343902175

3 Lê Ngọc Tuyết Nhi x 12/10/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C1/15 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú  Lê  Minh  Trung Nguyễn Thị Hồng Thu 0383567500

4 Lê Minh Thư x 11/04/2015
Tỉnh Long 

An

Huyện 

Đức Hòa

Tỉnh Long 

An
C13/369 Ấp 3 Xã Tân Nhựt

Tạm trú có 

sổ
  Lê Minh Tuấn Phan Thị Kim Sao 0368879118

5 Nguyễn Trần Thiên Bảo 24/08/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C14/399 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú  Nguyễn  Tuấn Lâm Trần Thị Mỹ Duyên 0984930115

6 Lê Phạm Như Bình x 15/09/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C13/380 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú  Lê Hoàng Khánh Phạm Thị Ngọc Huyền 0964764674

7 Võ Thành Danh 05/02/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C4125 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú Nguyễn Thị Linh Đang 0948370518

8 Lê Dương Mỹ Hà x 17/12/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C13/383 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú Lê Tấn  Phi 0962485466

9 Võ Nhựt Hùng 23/04/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C1/9B Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú Nguyễn Thị Năm 0335732713

10 Nguyễn Hưng 24/08/2015
Tỉnh Đồng 

Tháp

Huyện 

Lai 

Vung

Tỉnh Đồng 

Tháp
C11/323 Ấp 3 Xã Tân Nhựt

Tạm trú có 

sổ
 Nguyễn  Minh Vương 

Nguyễn Thị Huyền 

Trang
0934119220

11 Đỗ Minh Huy 19/06/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C2/60A Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú  Đỗ Minh Quan Đỗ Minh Quan 0923455695

12 Nguyễn Hoàng Lâm 05/05/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C9/255B Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú Nguyễn Văn Đức Nguyễn Văn Đức 0972076909

13 Phạm Thị Ngọc Mai x 24/06/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C8/216 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú  Phạm Tấn Lộc Đặng Thị Thùy Linh 0362781102

14 Trần Ngọc Thảo My x 03/12/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C10/290 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú  Trần Ngọc Phú Phạm Thảo Nguyên 0984371464

15 Huỳnh Thiện Nhân 11/08/2015
Tỉnh Long 

An

Huyện 

Bến Lức

Tỉnh Long 

An
C10/289 Ấp 3 Xã Tân Nhựt

Tạm trú có 

sổ
Võ Thị Thanh Hoài 0379684723

Phường/ Xã
Nơi sinh

Hộ khẩu thường trú Địa chỉ hiện đang cư trú
Diện cư 

trú
STT Họ đệm Tên Nữ Ngày sinh

UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NHỰT 6
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Họ tên mẹ
Điện thoại 

nhận tin
Ghi chú

Số nhà Đường Tổ Khu phố
Họ tên cha



Quận Thành phố

(Huyện) (Tỉnh)
Phường/ Xã

Nơi sinh

Hộ khẩu thường trú Địa chỉ hiện đang cư trú
Diện cư 

trú
STT Họ đệm Tên Nữ Ngày sinh Họ tên mẹ
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Họ tên cha

16 Phùng Khả Như x 16/01/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận 

Cái Răng

Thành phố 

Cần Thơ
C4/121 Ấp 3 Xã Tân Nhựt

Tạm trú có 

sổ
 Phùng Tuấn Khanh Trần Thị Dung 0962381603

17 Bùi Lê Nam Phiêu 24/04/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C2/55 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú  Bùi  Văn Hùng Lê Thị Thùy 0345955967

18 Nguyễn Lê Hoàng Phong 14/06/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C4/101 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú   Nguyễn Lê Hoàng Vũ Nguyễn Thị Trúc Hoa 0971762027

19 Trần Gia Phúc 13/07/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C9/250 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú  Trần Hữu Phước Phạm Thị Hồng 0366610516

20 Nguyễn Tấn Tài 22/06/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C1/26 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú  Nguyễn Tấn Định Lê Thị Bích Tuyền 0348822766

21 Nguyễn Tấn Tài 18/07/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C6/159 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú  Nguyễn  Tấn Phát Nguyễn Thị Thu Trang 0933949992

22 Trần Ngọc Thanh 01/04/2015
Tỉnh Long 

An

Huyện 

Đức Huệ

Tỉnh Long 

An
C9/267 Ấp 3 Xã Tân Nhựt

Tạm trú có 

sổ
Trần Văn Sanh Nguyễn Thị Hiền

23 Lê Nguyễn Trấn Thành 30/10/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C8/244 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú Lê Văn Long

 Nguyễn Thị Thanh 

Trang
0779096159

24 Nguyễn Phương Thảo x 19/09/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C12/364 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú  Nguyễn Công Toàn Thái Thị Bé Năm 0918722387

25 Nguyễn Lê Trường Thịnh 03/08/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C10/271 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú Nguyễn Thị Kiều My

26 Trương Ngọc Hoài Thương x 02/03/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C10/272 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú Võ Thị Tuyết Hồng 0974503806

27 Kiều Thanh Thúy x 18/04/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C1/34 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú   Kiều Thanh Đức Võ Thị Cẩm Hường 0395326694

28 Thái Thanh Thùy x 04/06/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C1/25B Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú  Thái Hồng  Tâm Trần Thị Ánh Tiết 0766110374

29 Trần Uy Toàn 08/09/2015
Tỉnh Sóc 

Trăng

Huyện 

Mỹ Tú

Tỉnh Sóc 

Trăng
C14/407 Ấp 3 Xã Tân Nhựt

Tạm trú 

có sổ
 Trần Uy  Tín Nguyễn Thị Thuý Kiều 0352373768

30 Hồ Ngọc Huyền Trân x 02/05/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C5/143 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú  Hồ Khánh  Hưng 

Nguyễn Thị Thanh 

Hằng
0986554148

31 Nguyễn Hữu Trọng 29/04/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C2/052 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú  Nguyễn Hữu Nghĩa Nguyễn Thị Hồng Yến 0352005519

32 Trương Ngọc Trúc x 12/03/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C14/406 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú  Trương Ngọc Long Nguyễn Thị Kim Ngân 0938829818



Quận Thành phố

(Huyện) (Tỉnh)
Phường/ Xã

Nơi sinh

Hộ khẩu thường trú Địa chỉ hiện đang cư trú
Diện cư 

trú
STT Họ đệm Tên Nữ Ngày sinh Họ tên mẹ
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Số nhà Đường Tổ Khu phố
Họ tên cha

33 Vũ Sỹ Tuân 18/03/2015
Tỉnh Sóc 

Trăng

Huyện 

Mỹ Tú

Tỉnh Sóc 

Trăng
C5/144 Ấp 3 Xã Tân Nhựt

Tạm trú 

có sổ
 Vũ Sỹ Tuấn Trần Thị Hằng 0986912136

34 Võ Phạm Bảo Anh x 24/06/2015
Tỉnh Sóc 

Trăng

Huyện 

Mỹ Tú

Tỉnh Sóc 

Trăng
D5/123 Ấp 4 Xã Tân Nhựt

Tạm trú 

có sổ
 Võ Văn Son Phạm Thị Lụa 0778835320

35
Nguyễn Phạm Hoàng 

Gia
Bảo 24/03/2015

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
D8/262 Ấp 4 Xã Tân Nhựt Thường trú Nguyễn Hoàng Anh Phạm Thị Kim Thoa 0386074827

36 Trần Thế Bảo 28/05/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
D12/348 Ấp 4 Xã Tân Nhựt Thường trú  Trần Trung Nhân Trần Trung Nhân 0854912841

37 Huỳnh Gia Bảo 24/10/2015
Tỉnh Sóc 

Trăng

Huyện 

Kế Sách

Tỉnh Sóc 

Trăng
D5/122 Ấp 4 Xã Tân Nhựt

Tạm trú 

có sổ
Huỳnh  Hữu  Phúc Nguyễn Khánh Ly 0932969745

38 Lê Thị Ngọc Hân x 05/11/2015
Tỉnh Sóc 

Trăng

Huyện 

Long 

Phú

Tỉnh Sóc 

Trăng
D8/259 Ấp 4 Xã Tân Nhựt

Tạm trú 

có sổ
 Lê Văn Út Võ Ngọc Kim Giàu 0377076376

39 Lê Trọng Khoa 25/01/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
D6/203 Ấp 4 Xã Tân Nhựt Thường trú  Lê Trọng  Tiến Lê Trọng Tiến 0904626217

40 Võ Thiên Kim x 17/01/2015
Tỉnh Sóc 

Trăng

Huyện 

Long 

Phú

Tỉnh Sóc 

Trăng
D14/7 Ấp 4 Xã Tân Nhựt

Tạm trú 

có sổ
 Võ Văn Quí Lê Thị Kim Linh 0793588348

41 Nguyễn Mỹ Kim 01/03/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
D5/156 Ấp 4 Xã Tân Nhựt Thường trú

 Nguyễn  

KhánhPphong 
Phan Thị Yến Oanh 0908846878

42 Đoàn Quang Bảo Lâm 28/09/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
D9/270 Ấp 4 Xã Tân Nhựt Thường trú  Đoàn Thế Lữ 

Nguyễn Thị Thanh 

Nguyệt
0352662533

43 Đoàn Thị Trúc Linh x 27/12/2015
Thành phố 

Cần Thơ

Huyện 

Cờ Đỏ

Thành phố 

Cần Thơ
D15/11a Ấp 4 Xã Tân Nhựt

Tạm trú 

có sổ
 Đoàn Phong Vũ Trần Thị Thùy Dung 0935547360

44 Đặng Thị Mỹ Ngọc x 18/11/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
D12/370 Ấp 4 Xã Tân Nhựt Thường trú  Đặng  Tấn  Minh Nguyễn Thị Thu Hiền 0924548867

45 Nguyễn Hạo Nhiên 25/02/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
D1/6 Ấp 4 Xã Tân Nhựt Thường trú  Nguyễn Tấn Đạt 

Nguyễn Thị Thanh 

Thúy
038912389

46 Phan Thị Huỳnh Như x 11/01/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
D17/13b Ấp 4 Xã Tân Nhựt Thường trú  Phan Thanh Tài Đinh Thị Ngọc Thức 0782014661

47 Lê Thị Quỳnh Như x 31/03/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
D5/129 Ấp 4 Xã Tân Nhựt Thường trú  Trần Thanh Hoàng Lê Thị Ánh Hồng 0867047749

48 Đào Ngọc Oanh Thơ x 12/04/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
D13/23 Ấp 4 Xã Tân Nhựt Thường trú  Đào Thanh Huy Lê Thị Bích Tuyền 0946212620

49 Điểu Tấn Trọng 31/10/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
D5/120a Ấp 4 Xã Tân Nhựt Thường trú Điểu Văn Tuyền

 Nguyễn   Thi  Kim 

Hồng 
0906992846



Quận Thành phố

(Huyện) (Tỉnh)
Phường/ Xã

Nơi sinh

Hộ khẩu thường trú Địa chỉ hiện đang cư trú
Diện cư 

trú
STT Họ đệm Tên Nữ Ngày sinh Họ tên mẹ
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Ghi chú

Số nhà Đường Tổ Khu phố
Họ tên cha

50 Lê Nhựt Trường 20/02/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
D6/195 Ấp 4 Xã Tân Nhựt Thường trú Lê Văn Phê Nguyễn Thị Hồng Cúc 0908842489

51 Lê Ngọc Phương Vy x 29/03/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
D6/195 Ấp 4 Xã Tân Nhựt Thường trú Lê Trung Hiệp  Nguyễn Thị  Duyên 0964538775

52 Hứa Minh Vy x 28/07/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
D3/93a Ấp 4 Xã Tân Nhựt Thường trú  Hứa Khắc Hùng Minh 

Nguyễn Thị Mộng 

Tuyền
0365686453

53 Nguyễn Thanh Đức 11/09/2015
Tỉnh Sóc 

Trăng

Huyện 

Long 

Phú

Tỉnh Sóc 

Trăng
D8/8 Ấp 4 Xã Tân Nhựt

Tạm trú 

có sổ
 Nguyễn Thanh Tú Phạm Thị Thủy Tiên 0907693834

54 Lê Lý Thiên An 09/05/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E5/99 Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú Lê  Văn  Dũng

Lý Nguyễn Phương 

Khanh
0938648095

55 Nguyễn Ngọc Gia An x 26/10/2015
Tỉnh Nghệ 

An

Huyện 

Nghi 

Lộc

Tỉnh Nghệ 

An
E3/49b Ấp 6 Xã Tân Nhựt

Tạm trú 

có sổ
Nguyễn  Bá  Lộc Nguyễn Huyền Trân 0909422027

56 Nguyễn Huỳnh Gia Hân x 09/10/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E5/103a Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú

Nguyễn Huỳnh  Vũ 

Bảo 
Huỳnh Thị Kim Ngân 0933349247

57 Trần Lê Minh Khang 13/07/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E12/265h Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú Trần Thanh Tâm  Lê   Thị  Nữ 0909889642

58 Lư Bùi Tấn Khang 09/11/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E6/122 Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú  Lư  Tấn  kiệt Lư Tuấn Kiệt 0907779624

59 Nguyễn Hoàng Minh Khang 27/10/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E7/138r Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú  Nguyễn Minh Hoàng 

Nguyễn Thị Kim 

Nguyệt
0903017539

60 Nguyễn Phạm Gia Khang 24/02/2015
Tỉnh Long 

An

Huyện 

Đức Hòa

Tỉnh Long 

An
E9/193e Ấp 6 Xã Tân Nhựt

Tạm trú 

có sổ
Nguyễn Văn  Miền  Phạm  Thị Cúc 0833952589

61 Trần Trung Kiên 29/07/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E1/9 Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú Trần Ngọc  Trung Nguyễn Thị Kim Mai 0785982456

62 Trần Ngọc Hà Mi x 14/11/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E11/246 Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú  Trần Ngọc  Phong Trần Thị Ngọc Hà 0779188090

63 Phan Thị Kim Ngân x 04/10/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E5/95 Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú Phan Văn Thuận  Đỗ Thị Kim Loan 0933460669

64 Phan Thanh Kim Ngọc x 31/03/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E3/57 Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú Phan Thanh  Tuấn Trần Thị Kiều Hạnh 0975851349

65 Trần Khánh Ngọc x 25/07/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E4/80 Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú Trần Văn Hiền Trần Thị Xuân Hồng 0335546842

66 Đào Bảo Ngọc 24/06/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E3/87h Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú Đào Văn Công Cao Thị Lành 0984447559



Quận Thành phố

(Huyện) (Tỉnh)
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67 Tăng Mẫn Nhi x 26/11/2015
Tỉnh Long 

An

Huyện 

Bến Lức

Tỉnh Long 

An
E5/93b Ấp 6 Xã Tân Nhựt

Tạm trú 

có sổ
Tăng Minh Thức Trần Thị Huyền 0985472675

68 Võ Thanh Tuấn Phát 03/11/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E1/4d Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú Võ Thanh minh Tuấn Lê Thị Bé Tư 0937775861

69 Trần Thị Hoàng Phi x 21/11/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E04/065 Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú  Trần Tuấn Vũ Bùi Thanh Kiều 0357743591

70 Đỗ Thiên Phúc 11/12/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E5/95 Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú Đỗ Tấn Thanh Đỗ Tấn Thanh 0909224899

71 Nguyễn Anh Quân 14/02/2015
Tỉnh Long 

An

Huyện 

Thủ 

Thừa

Tỉnh Long 

An
E02/27 Ấp 6 Xã Tân Nhựt

Tạm trú 

có sổ
Nguyễn  Tiến  Anh 

Lương Thị Phương 

Thảo
0938666827

72 Đỗ Minh Quân 03/04/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E4/79 Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú  Đỗ Xuân 

Nguyễn Thị Xuân 

Trang
0938015658

73 Lạc Tấn Tài  11/4 /2015
Tỉnh Long 

An

Huyện 

Thủ 

Thừa

Tỉnh Long 

An
E9/202d Ấp 6 Xã Tân Nhựt

Tạm trú 

có sổ
 Lạc Ngọc Bảo Phạm Thị Hồng Cúc 0902620002

74 Lê Hồ Anh Thư x 25/07/2015
Tỉnh Long 

An

Thị xã 

Kiến 

Tường

Tỉnh Long 

An
E4/73 Ấp 6 Xã Tân Nhựt

Tạm trú 

có sổ
 Lê Thanh Tâm Hồ Thị Mỹ Ngân 0367479939

75 Trần Huỳnh Thiên Thư x 18/11/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E9/203a Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú Trần  Hữu  Tình Huỳnh Thị Thùy Quyên 0377332474

76 Trần Ngọc Ái Trân x 30/12/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E04/082 Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú  Nguyễn Trọng Hiếu Nguyễn Thị Ngọc Ái 0961114959

77 Trình Ngọc Nhật Vy x 18/03/2015
Tỉnh Long 

An

Thị xã 

Kiến 

Tường

Tỉnh Long 

An
E6/11 Ấp 6 Xã Tân Nhựt

Tạm trú 

có sổ
 Trình Ngọc Ẩn Đỗ Thị Thanh Xuân 0932109420

78 Nguyễn Tấn Khải 03/08/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E4/83 Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú  Nguyễn Tấn  Tài Điều Thị Mai 0372872819

79 Huỳnh Phú Qúy 13/05/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E9/199b Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú Huỳnh Thanh Thảo Nguyễn Thị Thu Hiền 0363048960

80 Nguyễn Chí Thiện 10/09/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E7/139 Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú  Nguyễn  Chí Tâm Nguyễn Thị Bạch Yến 0328648403

81 Nhan Mỹ Hạnh x 03/02/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E20/216 Ấp 6 Xã Tân Nhựt

Tạm trú  

không sổ
 Nhan  Hữu Thành  Trần Thị Mơ 0867884672

82 Nguyễn Anh Huy 24/04/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
D2/47A Ấp 4 Xã Tân Nhựt

Tạm trú 

có sổ
Nguyễn Thị Hồng Loan 0907014766

83 Nguyễn Ngọc Thiên Ái x 28/12/2015 Tỉnh Bến Tre
Huyện 

Mỏ Cày
Tỉnh Bến Tre C4/32D Ấp 3 Xã Tân Nhựt

Tạm trú có 

sổ
Trần Thị Dung 0792683476
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Diện cư 

trú
STT Họ đệm Tên Nữ Ngày sinh Họ tên mẹ

Điện thoại 

nhận tin
Ghi chú
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84 Dương Ngọc Minh Anh x 18/06/2015
Thành phố Hồ 

Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
C3/75 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú Dương Hữu Lâm

85 Võ Hoàng Tấn Dũng 23/08/2015
Thành phố Hồ 

Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
E6/123 Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú Phan Thị Kim Dung

86 Nguyễn  Quý Phương x 29/04/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E1/20 1 Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú Nguyễn  Chí Tín Phạm Thị Thanh Tuyền 0979877317

87 Nguyễn Khánh Vy x 04/10/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E7/143B 7 Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú Nguyễn văn Phương Trần Thị Hồng Vân 0909489139

88 Phạm Phan Anh 11/01/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E11/228 11 Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú Phạm Trung Kiên Phan Thị Thu Hằng 0904906049

89 Nguyễn Phúc An 11/08/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
 E6/109D 6 Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú Nguyễn Văn Thông Nguyễn Thị Tường Yên 0979059284

90 Võ Nguyễn Ngọc Thanh x 18/04/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C4/108 4 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú Võ văn Quân Nguyễn Thị Hồng Gấm 0972718532

91 Hồ Vinh Hiển 01/01/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
D5/170 5 Ấp 4 Xã Tân Nhựt Thường trú Hồ Minh Mẫm Trần Thị Kim Ngân 0369148569

92 Nguyễn Quỳnh Nhi x 13/01/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
D2/56 2 Ấp 4 Xã Tân Nhựt Thường trú Nguyễn Minh Cường Lê Thị Thanh Vân 0934948942

93 Nguyễn Trường Vinh 14/11/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
D5/147 5 Ấp 4 Xã Tân Nhựt Thường trú Nguyễn Trường Giang Nguyễn Thị Kim Thoa 0985142677

94 Tạ Tiến Dũng 21/07/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C2/52 2 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú Nguyễn Thị Mai Trinh 0355786469

95 Nguyễn Quỳnh Mỹ Ngọc x 21/03/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C11/312 11 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú Nguyễn Phước Sáng Nguyễn Thanh  Tuyền 0366653787

96 Lê Nguyễn  Bảo Hân x 05/04/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C11/319 11 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú Lê  Minh Dương Nguyễn Thị Kim Chi 0938342525

97 Bùi  Nguyễn  Hoàng Phát 10/06/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E7/140C 7 Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú  Bùi Minh Trí 

Nguyễn Thị  Hồng   

Nhung 
0368909499

98 Nguyễn Thành Nhân 06/04/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E9/193A 9 Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú Nguyễn Văn Hiếu Võ Thị Mỹ Dung 0939194424

99 Ngô Phước Ân 20/03/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
A8 /21 8 Ấp 1 Xã Tân Kiên Thường trú Ngô Phước Nghĩa

Nguyễn Thị Ngọc 

Hương
0939446409

100 Hồ Minh Lâm 05/10/2015
Tỉnh Sóc 

Trăng

Thị xã 

Vĩnh 

Châu

Tỉnh Sóc 

Trăng
D6/10 6 Ấp 4 Xã Tân Kiên

Tạm trú 

có sổ
Hồ Minh Tùng Huỳnh thị Thảo 0866196398
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101 Lê Trọng Phúc 19/04/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận 

Gò vấp

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E2/34A 2 Ấp 6 Xã tân Nhựt

Tạm trú 

không sổ
Lê Trọng Phục Trần Thị Kim Giang 0938710195

102 Huỳnh Phước Lộc 18/06/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
D15/4 15 Ấp 4 Xã Tân Kiên Thường trú Huỳnh Ngọc Liêm Võ Thị Kim Quyên 0938413997

103 Bùi Kim Thư x 19/08/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận 

Bình 

Tân

Thành phố 

Hồ Chí Minh
D12/355 12 Ấp 4 Xã Tân Nhựt

Tạm trú 

không sổ
Bùi Duy Anh 0907751665

104 Nguyễn Nhã Hưng 29/08/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C8/16 8 Ấp 3 Xã Tân Kiên Thường trú Nguyễn Trường Giang 0348283381

105 Lê Ngọc Quyên x 21/04/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
B21/436 21 Ấp 2 Xã Tân Nhựt Thường trú Lê Quốc Thắng  Nguyễn Thị Thuỳ Linh 0987473699

106 Huỳnh Ngọc Thanh Ngân x 05/02/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
D5/145A 5 Ấp 4 Xã Tân Nhựt Thường trú Trần Thị Mộng Thu 0777778894

107 Nguyễn Như Quỳnh x 20/03/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
B18/386 Ấp 2 Xã Tân Nhựt Thường trú Nguyễn Như Thạch Phạm thị Kim Hương 0972373571

108 Nguyễn Ngô Hiền My x 11/09/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C2/29 Ấp 3 Xã Tân Kiên Thường trú Nguyễn Thành Công Ngô Thị Thu Hiền 0382668326

109 Huỳnh Vũ Luân 03/05/2015
Tỉnh Trà 

Vinh

Huyện 

Cầu  Kè 

Tỉnh Trà 

Vinh
 D12 /14 Ấp 4 Xã Tân Kiên 

Tạm trú 

không sổ
Phùng Phương Em   Mai Thị  Bích Lan 0399807054

110 Nguyễn Phú Thuận 03/12/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Thịnh 

Phú

Tỉnh Bến Tre E12/226
Láng 

Trà
Ấp 6 Xã Tân Nhựt

Tạm trú 

không sổ
Nguyễn Văn Thi Châu Thị Hồng Phí 0984697448

111 Nguyễn  Ngọc Quỳnh Lam x 02/02/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
D12/358 12 Ấp 4 Xã Tân Nhựt

Tạm trú 

không sổ
Nguyễn Tấn Thông Nguyễn Thị Ngọc Hân 0353756270

112 Nguyễn Phúc Minh Anh x 27/09/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
 D8/4 Ấp 4 Xã Tân Kiên Thường trú  Nguyễn   Ngoc Hoài  Đinh Thị Hồng Phúc 0938173796

113 Phan  Minh Quý 20/12/2015
Tỉnh An 

Giang 

Huyện 

An Phú

Tỉnh An 

Giang 
 A9/224 Ấp 1 Xã Tân Nhựt 

Tạm trú 

không sổ
 Phan Tấn Đức   Du thị Cẩm Loan 0946639537

114 Pham Minh Duy 27/03/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận 

Bình 

Tân 

Thành phố 

Hồ Chí Minh
 B10/29 Ấp 3 Xã Tân Nhựt 

Tạm trú 

không sổ
Phan Minh Tâm  Nguyễn Thị Như  Ngọc 0969950733

115  Nguyễn Thảo Phương x 27/02/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Quận 6

Thành phố 

Hồ Chí Minh
 C7/193A Ấp 3 Xã Tân Nhựt 

Tạm trú 

không sổ

 Nguyễn  Thanh 

Trường
   Tống Thị  Kim Oanh 0964162465

116 Trần Hoàng Trúc Quyên x 30/11/2015
Tỉnh Long 

An

Huyện 

Bến Lức

Tỉnh Long 

An
 C11/317A Ấp 3 Xã Tân Nhựt 

Tạm trú 

không sổ
Trần Hoàng Quân    Phan Thị Mai Trúc 0843747498

117 Phạm Lê Quốc Anh 26/10/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Quận 8

Thành phố 

Hồ Chí Minh
587A1 Ấp 1

Xã An Phú 

Tây 

Tạm trú 

không sổ
Phạm Văn Huy Lê  Thị Hoàng  Ngân 0787800349
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118 Trương Tấn Vinh 20/10/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
B5/84 Ấp 2 Xã Tân Nhựt Thường trú Trương Hoàng  Phúc Lê Diệp Mỹ Trinh

119 Nguyễn   Hoàng Huy 01/04/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
C1/22 1 Ấp 3 Xã Tân Nhựt Thường trú Nguyễn Văn Liêm  Võ Thị Ngọc Hiền 0966441275

120 Nguyễn Thị Ngọc Hân x 12/09/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
E8/173N 8 Ấp 6 Xã Tân Nhựt Thường trú Nguyễn Hữu Lâm   Đỗ Thị Thu Diệu  0896029484

121 Nguyễn  Lý Thiên Kim x 22/12/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
B4/61 9 Ấp 2 Xã Tân Nhựt Thường trú Nguyễn Sinh Tiến  Trịnh Thị Nhung 0981576184

122 Nguyễn Ngọc Thy x 22/09/2015
Tỉnh Long 

An

Huyện 

Bến Lức

Tỉnh Long 

An
C9/252A 9 Ấp 3 Xã Tân Nhựt

Tạm trú 

không có 

sổ

Nguyễn  Thanh  Vũ   Khấu  Thị Kim Dung 0908554748

123 Nguyễn  Hải Đăng 19/05/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Bình 

Chánh

Thành phố 

Hồ Chí Minh
B 1/12 1 Ấp 2 Xã Tân Nhựt Thường trú Nguyễn  Thế Hiển  Trần Thị Diễm  Hạnh 0907242363

124 Nguyễn Tiến  Đạt  22/10/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Huyện 

Đông 

Sơn

Tỉnh Thanh 

Hóa
C1/10B 1 Ấp 3 Xã Tân Nhựt

Tạm trú 

có sổ
Nguyễn  Xuân Việt Thiều Thị Tâm 0913249673

125 Nguyễn  Hoài Duyên  x 14/12/2015 Tỉnh Cà Mau

Huyện 

Thới 

Bình

Tỉnh Cà Mau E6/112A 6 Ấp 6 Xã Tân Nhựt

Tạm trú 

không có 

sổ

Nguyễn  Văn Cộp  Thạch thị Kiều Dung 0866122097

126 Hà Ngọc Trinh x 31/10/2015
Tỉnh Đồng 

Tháp

Huyện 

Thanh 

Bình

Tỉnh Đồng 

Tháp
5A/7A 5 Ấp 1 Xã Tân Kiên 

Tạm trú 

không có 

sổ

Hà Năng Hợp Dương Thị Thúy Em 0938573782

127 Phạm Hoàng Lâm 03/05/2015
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Quận 8

Thành phố 

Hồ Chí Minh
B10/196 10 Ấp 2 Xã Tân Nhựt

Tạm trú 

không có 

sổ

Phạm Hồng Luân  
 Lâm Vĩnh Khánh 

Trang 
0903996972

Bình Chánh, ngày 20 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Dương Quang Anh Vũ

(Đã ký)


